	
	



ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2020

ĐỀ THI SỐ 17

Câu 1. Ở một loài thực vật, alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng, không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, tỉ lệ kiểu hình ở đời con của phép lai Aa 
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 Aa là:

A. 100% hoa trắng.
B. 1 hoa đỏ ; 1 hoa trắng.

C. 3 hoa đỏ : 1 hoa trắng.
D. 100% hoa đỏ.
Câu 2. Một quần thể có tỷ lệ kiểu gen: 0,49AA : 0,42Aa : 0,09aa. Tần số alen a của quần thể là:

A. 0,09
B. 0,49
C. 0,7
D. 0,3

Câu 3. Trong trường hợp không xảy ra đột biến, nếu các cặp alen nằm trên các cặp nhiễm sắc thể tương đồng khác nhau thì chúng

A. di truyền cùng nhau tạo thành nhóm gen liên kết.


B. sẽ phân li độc lập trong quá trình giảm phân hình thành giao tử.


C. luôn tương tác với nhau cùng quy định một tính trạng.


D. luôn có số lượng, thành phần và trật tự các nuclêôtit giống nhau.
Câu 4. Tài nguyên nào sau đây là tài nguyên không tái sinh?

A. Đất.
B. Dầu mỏ.
C. Nước sạch.
D. Rừng.
Câu 5. Các hợp chất nào là nguyên liệu cung cấp cho pha sáng quang hợp

A. H2O, ADP, NADPH.

B. ATP, NADPH, O2.


C. H2O, ADP, NADP, và O2.
D. H2O, ADP, NADP.
Câu 6. Phương pháp nào sau đây có thể được ứng dụng để tạo cơ thể có kiểu gen đồng hợp về tất cả các gen?

A. Gây đột biến gen.

B. Lai tế bào sinh dưỡng.


C. Nhân bản vô tính.

D. Nuôi cấy hạt phấn và noãn chưa thụ tinh.
Câu 7. Dùng cônsixin xử lí hợp tử có kiểu gen AaBb, sau đó cho phát triển thành cây hoàn chỉnh thì có thể tạo ra được thể tứ bội có kiểu gen

A. AAAaBBbb.
B. AAaaBbbb.
C. AAaaBBbb.
D. AaaaBBbb.
Câu 8. Cấu trúc nào sau đây được tạo ra từ sự liên kết giữa phân tử AND và protein histon?

A. mARN.
B. Gen.
C. NST.
D. tARN.

Câu 9. Theo thuyết tiến hóa hiện đại, nhân tố tiến hóa nào sau đây có thể làm cho một alen dù có lợi cũng có thể bị loại bỏ hoàn toàn khỏi quần thể?

A. Đột biến.

B. Giao phối không ngẫu nhiên.


C. Chọn lọc tự nhiên.

D. Các yếu tố ngẫu nhiên.
Câu 10. Cơ thể nào sau đây là cơ thể không thuần chủng?

A. aabbDDEE
B. aaBBDDee
C. AABBDdee
D. AAbbDDee
Câu 11. Huyết áp là gì?

A. Là áp lực máu khi tác dụng lên thành mạch.


B. Là tốc độ của máu khi di chuyển trong hệ mạch.


C. Là sự chênh lệch áp suất thẩm thấu của máụ giữa các hệ thống mạch.


D. Là khối lượng máu khi di chuyển trong hệ mạch.
Câu 12. Ở ruồi giấm, cơ thể đực bình thường có cặp NST giới tính là

A. XXY.
B. XY.
C. XO.
D. XX.

Câu 13. Theo thuyết tiến hóa hiện đại, nhân tố tiến hóa nào sau đây chỉ làm thay đổi tần số kiểu gen mà không làm thay đổi tần số alen của quần thể?

A. Giao phối không ngẫu nhiên.
B. Đột biến.


C. Chọn lọc tự nhiên.

D. Các yếu tố ngẫu nhiên.
Câu 14. Theo lí thuyết, phép lai nào sau đây cho đời con có 1 loại kiểu gen?

A. AA 
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 Aa
B. AA 
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 aa
C. Aa 
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 Aa
D. Aa 
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 aa
Câu 15. Cho chuỗi thức ăn: Lúa → Châu chấu → Nhái → Rắn → Diều hâu. Trong chuỗi thức ăn này, sinh vật tiêu thụ bậc 2 là


A. lúa
B. châu chấu
C. nhái
D. rắn

Câu 16. Ở một loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa vàng. Biết không có đột biến xảy ra, tính theo lí thuyết, phép lai AaBb 
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 Aabb cho đời con có kiểu hình thân thấp, hoa đỏ chiếm tỉ lệ

A. 37,50%.
B. 12,5%.
C. 6,25%.
D. 18,75%.
Câu 17. Sau khi tổng họp xong ARN thì mạch gốc của gen có hiện tượng nào sau đây?

A. Bị enzim xúc tác phân giải.
B. Xoắn lại với mạch bổ sung với nó trên AND.


C. Liên kểt với phân tử ARN.
D. Rời nhân để di chuyển ra tế bào chất.
Câu 18. Một phụ nữ trong quá trình phát triển của cơ thể có những biểu hiện sinh lí khác thường. Khi tiến hành làm tiêu bản tế bào từ tế bào cơ thể người phụ nữ này người ta thấy cặp nhiễm sắc thể số 23 chỉ có 1 chiếc, còn các cặp khác bình thường. Có thể kết luận, người phụ nữ trên bị đột biến lệch bội dạng

A. thể ba.
B. thể một.
C. thể không.
D. thể bốn.
Câu 19. Một loài thực vật lưỡng bội, xét 5 cặp gen Aa, Bb, Dd, Ee, Gg quy định 5 cặp tính trạng nằm trên 5 cặp nhiễm sắc thể khác nhau. Trong đó, alen trội là trội hoàn toàn và các alen A, B, D, e, g là các alen đột biến. Quần thể của loài này có tối đa bao nhiêu loại kiểu gen quy định các thể đột biến?

A. 211
B. 242
C. 239
D. 235

Câu 20. Hệ dẫn truyền tim hoạt động theo trật tự nào?

A. Nút xoang nhĩ → Bó his → Hai tâm nhĩ → Nút tâm thất → Mạng Puockin, làm các tâm nhĩ, tâm thất co.


B. Nút xoang nhĩ → hai tâm nhĩ và nút xoang nhĩ → Mạng Puockin → Bó his, làm các tâm nhĩ, tâm thất co.


C. Nút nhĩ thất → hai tâm nhĩ và nút xoang nhĩ → bó his → mang Puockin, làm tâm nhĩ, tâm thất co.


D. Nút xoang nhĩ → hai tâm nhĩ và nút nhĩ thất → bó his → mạng puockin, làm các tâm nhĩ, tâm thất co.
Câu 21. Khi nói về chọn lọc tự nhiên, phát biểu nào sau đây sai?

A. Trong một quần thể, sự chọn lọc tự nhiên làm giảm tính đa dạng của sinh vật.


B. Cạnh tranh cùng loài là một trong những nhân tố gây ra sự chọn lọc tự nhiên.


C. Áp lực của chọn lọc tự nhiên càng lớn thì sự hình thành các đặc điểm thích nghi càng chậm.


D. Chọn lọc tự nhiên là nhân tố quy định chiều hướng tiến hóa của sinh giới.
Câu 22. Cho các nhận định sau:

I. Cây sống ở vùng khô hạn, mặt trên của lá thường không có khí khổng để giảm sự thoát hơi nước.

II. Cây trên đồi thường có cường độ thoát hơi nước qua lớp cutin mạnh hơn so với cây trong vườn.

III. Độ mở cửa khí khổng tăng từ sáng đến trưa và nhỏ nhất vào lúc chiều tối, ban đêm khí khổng đóng lại.

IV. Con đường thoát hơi nước qua cutin có vận tốc lớn và không được điều tiết.

Số nhận định sai là:


A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

Câu 23. Khi nói về nhóm tuổi và cấu trúc tuổi của quần thể sinh vật, phát biểu nào sau đây đúng?

A. Nghiên cứu về nhóm tuổi của quần thể giúp chúng ta bảo vệ và khai thác tài nguyên sinh vật có hiệu quả hơn.


B. Tuổi sinh thái là thời gian sống có thể đạt tới của một cá thể trong quần thể.


C. Cấu trúc tuổi của quần thể luôn ổn định, không thay đổi theo điều kiện môi trường.


D. Những quần thể có tỉ lệ nhóm tuổi sau sinh sản lớn hơn 50% luôn có xu hướng tăng trưởng kích thước theo thời gian.
Câu 24. Hiện tượng nào sau đây phản ánh dạng biến động số lượng cá thể của quần thể sinh vật không theo chu kỳ?

A. Ở Việt Nam, hàng năm, chim cu gáy thường xuất hiện nhiều vào mùa thu hoạch lúa, ngô.


B. Ở Việt Nam, vào mùa xuân khí hậu ấm áp, sâu hại thường xuất hiện nhiều.


C. Ở miền Bắc Việt Nam, số lượng ếch nhái giảm vào những năm có mùa đông giá rét, nhiệt độ xuống dưới 
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D. Ở đồng rêu phương Bắc, cứ 3 năm đến 4 năm, số lượng cáo lại tăng lên gấp 100 lần và sau đó lại giảm.
Câu 25. Khi nói về di - nhập gen, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Các cá thể nhập cư có thể mang đến những alen mới làm phong phú vốn gen của quần thể.

II. Kết quả của di - nhập gen là luôn dẫn đến làm giảm sự đa dạng di truyền của quần thể.

III. Nếu số lượng cá thể nhập cư bằng số lượng cá thể xuất cư thì chắc chắn không làm thay đổi tần số kiểu gen của quần thể.

IV. Hiện tượng xuất cư chỉ làm thay đổi tần số alen mà không làm thay đổi thành phần kiểu gen của quần thể.

A. 1
B. 2
C. 4
D. 3

Câu 26. Khi nói về chu trình nitơ trong sinh quyển, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Thực vật hấp thụ nitơ dưới dạng 
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II. Trong tự nhiên, N2 có thể chuyển hóa thành 
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NH

+

 nhờ hoạt động của vi khuẩn cố định nitơ.

III. Trong đất, 
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NO

-

 có thể chuyển hóa thành N2 do hoạt động của vi khuẩn phản nitrat hoá.

IV. Nếu không có hoạt động của các sinh vật tiêu thụ thì chu trình nitơ trong tự nhiên không xảy ra.


A. 3
B. 1
C. 4
D. 2

Câu 27. Cho biết mỗi gen qui định một tính trạng, các gen phân li độc lập, gen trội là trội hoàn toàn và không có đột biến xảy ra. Tính theo lý thuyết, có mấy kết luận đúng về kết quả của phép lai: AaBbDdEe 
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 AaBbDdEe?

I. Kiểu hình mang 2 tính trạng trội và 2 tính trạng lặn ở đời con chiếm tỉ lệ 
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II. Tỉ lệ có kiểu gen giống bố mẹ là 
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III. Tỉ lệ con có kiểu hình khác bố mẹ là 
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IV. Tỉ lệ kiểu gen chứa 2 cặp gen đồng hợp tử lặn và 2 cặp gen dị hợp là 
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A. 3
B. 2
C. 4
D. 1

Câu 28. Nghiên cứu cấu trúc di truyền của một quần thể động vật, người ta phát hiện gen thứ nhất có 2 alen, gen thứ hai có 3 alen, quá trình ngẫu phối đã tạo ra trong quần thể tối đa 30 kiểu gen về hai gen này. Cho biết không phát sinh đột biến mới. Có bao nhiêu phát biểu đúng trong các phát biểu sau?

I. Có 6 kiểu gen đồng hợp về cả hai alen trên.

II. Gen thứ hai có 3 kiểu gen dị hợp.

III. Hai gen này cùng nằm trên một cặp nhiễm sắc thể thường.

IV. Gen thứ hai nằm trên nhiễm sắc thể X ở đoạn tương đồng với nhiễm sắc thể Y.


A. 4
B. 2
C. 3
D. 1

Câu 29. Trong ba hồ cá tự nhiên, xét 3 quần thể của cùng một loài, số lượng cá thể của mỗi nhóm tuổi ở mỗi quần thể như sau:

	Quần thể
	Tuổi trước sinh sản
	Tuổi sinh sản
	Tuổi sau sinh sản

	Số 1
	130
	130
	100

	Số 2
	250
	70
	20

	Số 3
	50
	120
	125


Trong các kết luận sau có bao nhiêu kết luận đúng?

I. Quần thể 1 có số lượng tháp tuổi ổn định. Vì vậy theo lý thuyết thì số lượng cá thể của quần thể 1 sẽ không thay đổi.
II. Quần thể 2 có dạng tháp tuổi phát triển. Vì vậy theo lý thuyết số lượng cá thể của quần thể tiếp tục tăng lên.

III. Quần thể 3 có dạng tháp tuổi suy thoái. Vì vậy theo lý thuyết số lượng cá thể của quần thể sẽ tiếp tục giảm xuống.

IV. Nếu trong 3 quần thể trên có một quần thể đang bị khai thác quá mạnh thì đó là quần thể 2. Vì khi bị khai thác quá mạnh nó sẽ làm giảm tỉ lệ nhóm tuổi đang sinh sản và sau sinh sản.


A. 3
B. 1
C. 4
D. 2
Câu 30. Khi nói về đột biến cấu trúc NST, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Đột biến đảo đoạn không làm thay đổi hình dạng NST.
II. Đột biến chuyển đoạn NST là dạng đột biến cấu trúc duy nhất có thể làm thay đổi số lượng nhóm gen liên kết.

III. Đột biến lặp đoạn NST có thể làm cho 2 gen cùng alen nằm trên 1 NST.

IV. Mất đoạn xảy ra trong giảm phân ở động vật gây hậu quả nặng hơn ở thực vật đối với quá trình tạo ra các giao tử.

A. 2
B. 3
C. 1
D. 4
Câu 31. Một loài thực vật lưỡng bội có n nhóm gen liên kết, trong các phát biểu sau, có bao nhiêu phát biểu đúng
I. Các gen trên cùng nhóm gen có xu hướng di truyền cùng nhau.

II. Số nhiễm sắc thể có trong giao tử bình thường của loài là n.

III. Loài này sinh sản hữu tính thì số loại giao tử có thể tao ra tối đa 
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IV. Các gen không cùng nhóm gen liên kết vẫn có thể biểu hiện cùng nhau.

A. 4
B. 1
C. 3
D. 2
Câu 32. Cho các nguyên nhân sau đây:
I. Xảy ra giao phối cận huyết.

II. Thiếu sự hỗ trợ, kiếm ăn và tự vệ không tốt.

III. Sinh sản tăng nhanh, dẫn đến thiếu thức ăn, chỗ ở, xuất hiện dịch bệnh.

IV. Cơ hội gặp nhau giữa các cá thể đực và cái ít, làm giảm khả năng sinh sản.

Số nguyên nhân mà nếu kích thước quần thể dưới mức tối thiểu sẽ dẫn đến diệt vong?

A. 1
B. 3
C. 2
D. 4
Câu 33. Ở một loài thực vật tính trạng màu hoa do 2 gen, mỗi gen gồm 2 alen (alen trội là trội hoàn toàn) nằm trên hai NST thường khác nhau qui định. Cho giao phấn hai dòng hoa vàng đều thuần chủng (P), thu được F1 đồng loạt cây hoa tím. Cho F1 ngẫu phối, F2 thu được 270 cây hoa tím, 180 cây hoa vàng và 30 cây hoa trắng. Có bao nhiêu dự đoán sau đây đúng về phép lai?
I. Tính trạng màu hoa di truyền theo qui luật phân li độc lập của Menđen.

II. Kiểu gen của hai dòng hoa vàng đều thuần chủng ở (P) là AABB 
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III. Kiểu gen của cây hoa tím ở F1 là dị hợp tất cả các cặp gen.

IV. Khi cho các cây hoa tím ở F2 ngẫu phối thì tỉ lệ kiểu hình hoa vàng ở F3 là 16/81. 

A. 2
B. 1
C. 4
D. 3
Câu 34. Khi nói về đột biến nhiễm sắc thể, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Đột biến chuyển đoạn không bao giờ làm thay đổi số lượng gen có trong tế bào.

II. Đột biến đảo đoạn không làm thay đổi số lượng gen trên nhiễm sắc thể.

III. Đột biến thể ba làm tăng số lượng nhiễm sắc thể có trong tế bào.

IV. Ở các đột biến đa bội chẵn, số lượng nhiễm sắc thể luôn là số chẵn.

A. 3
B. 2
C. 1
D. 4
Câu 35. Xét một bệnh di truyền đơn gen ở người do alen lặn gây nên. Một người phụ nữ bình thường có cậu (em trai của mẹ) mắc bệnh. Những người khác trong gia đình không ai mắc bệnh này, nhưng bố đẻ của cô ta đến từ quần thể khác đang ở trạng thái cân bằng di truyền có tần số alen gây bệnh là 0,1. Cặp vợ
chồng trên sinh được con gái đầu lòng không mắc bệnh này. Biết rằng tất cả những người trong gia đình không xảy ra đột biến mới. Người chồng có 50% khả năng mang kiểu gen Aa. Dựa vào các thông tin trên hãy cho biết trong các dự đoán sau, có bao nhiêu dự đoán đúng?
I. Xác suất để người con gái của cặp vợ chồng trên mang alen gây bệnh là 
[image: image19.wmf]6
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II. Xác suất sinh con thứ hai của vợ chồng trên là trai không bị bệnh là 
[image: image20.wmf]29
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III. Có thể biết chính xác kiểu gen của 6 người trong các gia đình trên.

IV. Xác suất để bố đẻ của người vợ mang alen gây bệnh là 
[image: image21.wmf]2
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A. 1
B. 3
C. 2
D. 4
Câu 36. Một loài thực vật, bộ nhiễm sắc thể 2n = 14, mỗi cặp nhiễm sắc thể xét 1 cặp gen có 2 alen. Biết mỗi gen quy định một tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn; trong loài có các đột biến thể một ở tất cả các cặp NST. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Quần thể có tối đa 8 loại kiểu gen quy định kiểu hình lặn về tất cả các tính trạng.

II. Quần thể có tối đa 136 loại kiểu gen quy định kiểu hình trội về 1 tính trạng.

III. Quần thể có tối đa 576 loại kiểu gen quy định kiểu hình trội về tất cả tính trạng.

IV. Quần thể có 1458 loại kiểu gen của các đột biến thể một ở cặp NST số 7.

A. 1
B. 2
C. 4
D. 3
Câu 37. Cho các hệ quả sau:
I. Ở đời con, bên cạnh các kiểu hình giống bố mẹ, còn có các kiểu hình khác nhau. Những kiểu hình này được gọi là các biến dị tổ hợp.

II. Sự xuất hiện các biến dị tổ hợp ở F2 là kết quả của sự tổ hợp các cặp alen tương ứng của P qua quá trình phát sinh giao tử và thụ tinh.

III. Nếu biết được các gen quy định tính trạng khác nhau phân li độc lập với nhau thì ta có thể dự đoán trước được kết quả phân li kiểu hình ở đời sau.

IV. Có những kiểu hình có ở bố mẹ nhưng lại không được biểu hiện ở đời sau và ngược lại.

Số hệ quả có thể được suy ra từ các quy luật của Menđen là:

A. 3
B. 2
C. 4
D. 1
Câu 38. Một quần thể tự phối có cấu trúc di truyền ở thế hệ xuất phát là: 
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. Biết rằng không xảy ra đột biến, không xảy ra hoán vị gen. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Ở F2 tần số alen A = 0,7.

II. F4 có 12 kiểu gen.

III. Ở F3, kiểu gen đồng hợp lặn về cả 3 cặp gen chiếm tỉ lệ 
[image: image23.wmf]21
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IV. Ở F4, kiểu hình trội về cả 3 tính trạng chiếm tỉ lệ 
[image: image24.wmf]289
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A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
Câu 39. Ở một loài thực vật, alen A quy định tính trạng thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp, alen B quy định hạt tròn trội hoàn toàn so với alen b quy định hạt dài; hai cặp gen này cùng nằm trên một cặp NST thường. Cho 2 cây cùng loài có kiểu gen dị hợp 2 cặp gen giao phấn với nhau. Trong tổng các cây thu được ở F1, tỉ lệ cây trưởng thành có kiểu hình thân thấp nảy mầm từ hạt tròn chiếm tỉ lệ 9%. Biết không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, trong các nhận xét sau đây, có bao nhiêu nhận xét không đúng?
I. Đã xảy ra hoán vị gen ở một giới với tần số f = 36%.

II. Đã xảy ra hoán vị gen ở cả 2 giới với tần số f = 20%.

III. Các cây thân cao, hạt dài thu được ở thế hệ F1 chiếm tỉ lệ 4,5%.

IV. Các cây chỉ mang một tính trạng trội thu được ở thế hệ F1 chiếm tỉ lệ 18%.

A. 0
B. 2
C. 3
D. 1
Câu 40. Cho P thuần chủng thân cao, hoa đỏ lai với P thuần chủng thân thấp, hoa trắng được F1 có 100% thân cao, hoa đỏ. Sau đó cho F1 lai với 1 cây khác (cây A) thu được thế hệ lai (II) có 4 loại kiểu hình, trong đó thân thấp, hoa đỏ chiếm 30% và thân thấp, hoa trắng chiếm 20%. Các kết luận sau:
I. Theo lí thuyết, cây thân cao, hoa trắng ở thế hệ lai (II) chiếm 5%.

II. Theo lí thuyết, cây thân cao, hoa đỏ ở thế hệ lai (II) có 3 kiểu gen cùng quy định.

III. Theo lí thuyết, cây thân thấp, hoa đỏ ở thế hệ lai (II) có 2 kiểu gen cùng quy định.

IV. Theo lí thuyết, tần số hoán vị gen là 20%.

Trong các kết luận trên, có bao nhiêu kết luận có thể đúng?

A. 3
B. 1
C. 2
D. 4
Đáp án

	1-C
	2-D
	3-B
	4-B
	5-D
	6-D
	7-C
	8-C
	9-D
	10-C

	11-A
	12-B
	13-A
	14-B
	15-C
	16-B
	17-B
	18-B
	19-C
	20-D

	21-C
	22-C
	23-A
	24-C
	25-A
	26-A
	27-B
	28-C
	29-B
	30-A

	31-C
	32-B
	33-D
	34-A
	35-A
	36-D
	37-A
	38-C
	39-C
	40-D


LỜI GIẢI CHI TIẾT

Câu 1: Đáp án C
Aa 
[image: image25.wmf]´

 Aa tạo ra: 1AA : 2Aa : laa → 3 hoa đỏ : 1 hoa trắng.
Câu 2: Đáp án D
Tần số alen a của quần thể là: 0,42 : 2 + 0,09 = 0,3.
Câu 3: Đáp án B
Trong trường họp không xảy ra đột biến, nếu các cặp alen nằm trên các cặp nhiễm sắc thể tương đồng khác nhau thì chúng sẽ phân li độc lập trong quá trình giảm phân hình thành giao tử.
Câu 4: Đáp án B
Dầu mỏ là tài nguyên không tái sinh.
Câu 5: Đáp án D
Câu 6: Đáp án D
Phương pháp tạo cơ thể có kiểu gen đồng hợp tất cả các cặp gen, người ta nuôi cấy hạt phấn và noãn chưa thụ tinh (n) sau đó gây lưỡng bội hóa.
Câu 7: Đáp án C
Câu 8: Đáp án C
NST được cấu tạo từ ADN và protein histon.
Câu 9: Đáp án D
Các yếu tố ngẫu nhiên có thể loại bỏ ngay cả alen có lợi ra khỏi quần thể.
Câu 10: Đáp án C
Cơ thể AABBDdee dị hợp 1 cặp gen.
Câu 11: Đáp án A
Huyết áp là áp lực máu trong lòng động mạch. Huyết áp được tạo ra do lực co bóp của trái tim và sức cản của động mạch.
Khi co bóp, máu sẽ được bơm ra ngoài và ép vào thành động mạch làm mạch máu căng lên. Số đo huyết áp ở thời điểm này gọi là Huyết áp tâm thu hay Huyết áp tối đa. Sau khi co bóp tim sẽ giãn ra và thành động mạch sẽ trở về trạng thái ban đầu. Số đo huyết áp tại thời điểm này gọi là Huyết áp tâm trương hay Huyết áp tối thiểu. Vậy trong các đáp án trên, đáp án A đúng.
Câu 12: Đáp án B
Cơ thể ruồi giấm đực là XY.
Câu 13: Đáp án A
Theo thuyết tiến hóa hiện đại, giao phối không ngẫu nhiên chỉ làm thay đổi tần số kiểu gen mà không làm thay đổi tần số alen của quần thể.
Câu 14: Đáp án B
Phép lai cho đời con có 1 loại kiểu gen là AA 
[image: image26.wmf]´

 aa → Aa.
Câu 15: Đáp án C
Sinh vật tiêu thụ bậc 2 trong chuỗi thức ăn là Nhái.
Câu 16: Đáp án B
A-cao, a-thấp, B-hoa đỏ, b-hoa vàng. Không có đột biến xảy ra, tính theo lí thuyết. AaBb 
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 Aabb thân thấp, hoa đỏ (aaB-) 
[image: image28.wmf]1/41/21/812,5%

=´==

.
Câu 17: Đáp án B
Sau khi tổng hợp ARN thì 2 mạch của gen lại đóng xoắn trở lại với nhau như lúc ban đầu.
Câu 18: Đáp án B
Cặp NST số 23 chỉ còn 1 chiếc → cặp NST giới tính dạng OX → Người phụ nữ này bị hội chứng Tocno.
Dạng đột biến trên là đột biến lệch bội, giảm 1 NST, thể một.
Câu 19: Đáp án C
Vì số loại KG quy định thể đột biến = Tổng số kiểu gen - số kiểu gen quy định kiểu hình không đột biến 
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Câu 20: Đáp án D
Hệ dẫn truyền tim:
[image: image30.png]Mang Pusckin




Câu 21: Đáp án C
Trong các nhận xét nói trên thì nhận xét C là sai, các nhận xét khác đều đúng.
- CLTN loại bỏ những kiểu gen không thích nghi nên CLTN làm giảm tính đa dạng di truyền của quần thể.

- Cạnh tranh cùng loài dẫn tới loại bỏ những kiểu gen kém thích nghi nên cạnh tranh cùng loài là một hình thức của CLTN.

- Chọn lọc tự nhiên làm thay đổi tần số alen và thành phần kiểu gen theo một hướng nên nó quy định chiều hướng tiến hóa.
Câu 22: Đáp án C
Câu 23: Đáp án A
Những quần thể có tỉ lệ nhóm tuổi sau sinh sản lớn hơn 50% có xu hướng giảm kích thước theo thời gian.
Cấu trúc tuổi của quần thể có thể thay đổi theo điều kiện môi trường.

Tuổi sinh thái là thời gian sống thực tế của một cá thể trong quần thể.

Nghiên cứu về nhóm tuổi của quần thể giúp chúng ta bảo vệ và khai thác tài nguyên sinh vật có hiệu quả hơn.
Câu 24: Đáp án C
Số lượng ếch nhái giảm vào những năm có mùa đông giá rét, nhiệt độ xuống dưới 
[image: image31.wmf]8C
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 là biến động không theo chu kỳ, vì lúc nào nhiệt độ thấp số lượng mới giảm chứ không phải năm nào cũng giảm.
Câu 25: Đáp án A
Các phát biểu đúng là: I
II sai vì di nhập gen có thể mang đến các alen mới làm tăng sự đa dạng di truyền.

III, IV sai vì thành phần kiểu gen của nhóm xuất cư và nhập cư khác nhau.
Câu 26: Đáp án A
Nội dung I, II, III đúng.
Nội dung IV sai. Chỉ cần có sinh vật sản xuất và vi sinh vật là chu trình nitơ sẽ diễn ra.
Câu 27: Đáp án B
Kiểu hình mang 2 tính trạng trội và 2 tính trạng lặn ở đời con chiếm tỉ lệ: 
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. Nội dung I sai.
Tỉ lệ có kiểu gen giống bố mẹ là: 
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. Nội dung II đúng.

Tỉ lệ con có kiểu hình giống bố mẹ là: 
[image: image34.wmf]4
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 Tỉ lệ con có kiểu hình khác bố mẹ là: 
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. Nội dung III sai.

Tỉ lệ kiểu gen chứa 2 cặp gen đồng hợp tử lặn và 2 cặp gen dị hợp là: 
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. Nội dung IV đúng.

Vậy có 2 nội dung đúng.
Câu 28: Đáp án C
Ta có thể nhìn nhanh được: 
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Vậy gen có 2 alen nằm trên vùng không tương đồng của NST giới tính X, gen có 3 alen nằm trên NST thường.
Nội dung I đúng. Có 2 
[image: image39.wmf]´

 3 = 6 kiểu gen đồng hợp cả về 2 gen này.

Nội dung II đúng. Gen thứ 2 có 
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 kiểu gen dị hợp.

Nội dung III, IV sai. Gen thứ nhất nằm trên vùng không tương đồng của NST giới tính X, gen thứ 2 nằm trên NST thường.
Câu 29: Đáp án A
I đúng; II đúng; III đúng; IV đúng.
Câu 30: Đáp án A
Các phát biểu đúng là: I, III.
II sai, đột biến mất đoạn gồm tâm động có thể làm giảm số nhóm gen liên kết.

IV sai, chưa thể kết luận về hậu quả của đột biến ở TV hay động vật gây hại hơn.
Câu 31: Đáp án C
Các phát biểu đúng là: I, II, IV.
Ý III sai, tuỳ thuộc vào số lượng alen của các gen trên NST.
Câu 32: Đáp án B
Kích thước tối thiểu của quần thể là số lượng cá thể tối thiểu mà vẫn đảm bảo cho quần thể tồn tại.
Nếu kích thước của quần thể xuống dưới mức tối thiểu thì sự giao phối gần xảy ra; khả năng gặp nhau giữa con đực và cái giảm. → tỷ lệ sinh sản giảm → số lượng cá thể giảm và có thể dẫn tới diệt vong; ngoài ra sự hỗ trợ giữa các cá thể trong quần thể giảm...

Nguyên nhân đúng là I, II, IV.
Câu 33: Đáp án D
Ta thấy tỉ lệ kiểu hình ở F2: 9 tím : 6 vàng : 1 trắng → 2 gen tương tác bổ sung, F1 dị hợp 2 cặp gen
Quy ước gen: A-B-: hoa tím; A-bb/aaB-: hoa vàng; aabb: hoa trắng.

P: AAbb(Vàng) 
[image: image41.wmf]´

 aaBB(Vàng) → F1: AaBb (tím)

F1 
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 F1: AaBb 
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 AaBb → (1AA:2Aa:1aa)(1BB:2Bb:1bb)

Xét các phát biểu:

I đúng.

II sai.

III đúng.

IV đúng. Vì hoa tím ở F2: (1AA:2Aa)(1BB:2Bb) ngẫu phối: 
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 (2A:1a)(2B:1b) 
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 (2A:1a)(2B:1b) 
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 (4AA:4Aa:1aa)(4BB:4BB:1bb)

Tỉ lệ hoa vàng là: 
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Câu 34: Đáp án A
Có 3 phát biểu đúng, đỏ là II, III và IV.
I sai. Vì chuyển đoạn không tương hỗ sẽ làm thay đổi số lượng gen trên NST. Qua thụ tinh thì sẽ tạo ra hợp tử bị thay đổi số lượng gen.

II đúng. Vì đảo đoạn chỉ làm thay đổi vị trí sắp xếp của gen.

III đúng. Vì đột biến thể ba sẽ làm tăng số lượng NST có trong tế bào.

IV đúng. Vì đa bội chẵn (4n, 6n, 8n,...) luôn có số lượng NST là số chẵn.
Câu 35: Đáp án A
Quy ước alen A bình thường trội hoàn toàn so với alen a gây bệnh.
Cậu của người phụ nữ này bị bệnh nên sẽ có kiểu gen là aa 
[image: image48.wmf]Þ

 Ông bà ngoại của người phụ nữ này đều có kiểu gen dị hợp là Aa.

Mẹ của người phụ nữ này không mắc bệnh, ông bà ngoại có kiểu gen Aa nên mẹ của người phụ nữ này có kiểu gen là: 
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Bố đẻ của người vợ không bị bệnh đến từ quần thể có tần số alen A là 0,9 và alen a là 0,1 có kiểu gen là: 0,81AA : 0,18Aa 
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 Tỉ lệ giao tử 
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Tỉ lệ bố mẹ người vợ sinh ra con bị bệnh là: 
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Kiểu gen AA của người vợ này (không bị bệnh) là: 
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Vậy xác suất để bố đẻ của người vợ mang alen gây bệnh là 
[image: image55.wmf]2
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 Nội dung IV đúng.

Nội dung III sai. Chỉ có thể biết chính xác kiểu gen của 3 người trong các gia đình trên là người cậu và ông bà ngoại của người vợ.

Nội dung II sai. Người chồng chưa biết kiểu gen, chỉ biết không bị bệnh nên ta có kiểu gen của người chồng là: 
[image: image56.wmf]11

Aa:AA

22

.

Xác suất cặp vợ chồng này sinh con bị bệnh là: 
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Xác suất cặp vợ chồng này sinh con trai không bị bệnh là: 
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Nội dung I sai. Cặp vợ chồng trên có tỉ lệ giao tử: 
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Người con gái của cặp vợ chồng này không bị bệnh thì xác suất có kiểu gen Aa là: 
[image: image60.wmf]131333122
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Vậy có 1 nội dung đúng.

Câu 36: Đáp án D
	Mỗi gen một tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn; xét n cặp gen phân li độc lập. Trong loài có các đột biến thể một ở tất cả các cặp NST.

- Số loại kiểu gen quy định kiểu hình lặn về tất cả các tính trạng 
[image: image61.wmf]=+
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.

- Số loại KG quy định KH trội về tất cả các tính trạng 
[image: image62.wmf].()
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I đúng. Số loại kiểu gen quy định kiểu hình lặn về tất cả các tính trạng 
[image: image63.wmf]1
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 loại kiểu gen.
II sai. Số kiểu gen quy định kiểu hình trội về 1 tính trạng 
[image: image64.wmf]n(2n1)7(271)105
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 kiểu gen.

III đúng. Số loại kiểu gen quy định kiểu hình trội về tất cả tính trạng 
[image: image65.wmf]n171
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 kiểu gen.

IV đúng. Số loại kiểu gen của các đột biến thể một ửo cặp NST số 7 
[image: image66.wmf]n171
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 loại kiểu gen.
Câu 37: Đáp án A
Xét các hệ quả của đề bài:
I, III, IV đúng.

II sai vì sự xuất hiện các biến dị tổ hợp ở F2 là kết quả của sự tổ hợp các cặp alen tương ứng của F1 qua quá trình phát sinh giao tử và thụ tinh.
Câu 38: Đáp án C
Tần số alen A ở thê shệ xuất phát là: 0,4 + 0,2 + 0,1 = 0,7.
Quần thể tự phối tần số alen không thay đổi. Nội dung I đúng.

Kiểu gen 
[image: image67.wmf]AB

ab

 tự phối không có hoán vị gen tạo ra 3 loại kiểu gen.

Kiểu gen 
[image: image68.wmf]AB
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 tự phối cũng tạo ra 3 kiểu gen nhưng có 1 kiểu gen 
[image: image69.wmf]AB

AB

 trùng với kiểu gen tạo ra do kiểu gen 
[image: image70.wmf]AB

ab

 tự phối.

Vậy cặp gen A – B tạo ra 5 kiểu gen khác nhau.

Dd tự phối tạo ra 3 kiểu gen. Vậy ở F4 tạo ra 15 kiểu gen.

Kiểu gen đồng hợp lặn về cả 3 cặp gen do các kiểu gen 
[image: image71.wmf]AB
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 và 
[image: image72.wmf]AB
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 sinh ra.

Tỉ lệ gen đồng hợp lặn về cả 3 cặp gen do 
[image: image73.wmf]AB
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 sinh ra sau 3 thế hệ tự phối là: 
[image: image74.wmf]7749

0,4

1616640

´´=

.

Tỉ lệ gen đồng hợp lặn về cả 3 cặp gen do 
[image: image75.wmf]AB

dd
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 sinh ra sau 3 thế hệ tự phối là: 
[image: image76.wmf]756
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Vậy kiểu gen đồng hợp lặn về cả 3 cặp gen chiếm tỉ lệ: 
[image: image77.wmf]564921
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. Nội dung III đúng.

Kiểu gen 
[image: image78.wmf]AB
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 tự thụ không tạo ra đời con có 3 tính trạng trội.

Tỉ lệ kiểu hình trội về cả 3 tính trạng do 
[image: image79.wmf]AB
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 sinh ra sau 4 thế hệ tự phối là: 
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Tỉ lệ kiểu hình trội về cả 3 tính trạng do 
[image: image81.wmf]AB
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 sinh ra sau 4 thế hệ tự phối là: 
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Ở F4, kiểu hình trội về cả 3 tính trạng chiếm tỉ lệ: 
[image: image83.wmf]289
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. Nội dung IV đúng.

Vậy có 3 nội dung đúng.
Câu 39: Đáp án C
A cao > a thấp; B tròn > b dài; 2 gen cùng nằm trên NST thường.P dị hợp 
[image: image84.wmf]´

 cây dị hợp.
Tổng số cây F1 có cây thấp tròn = 0,09.

Ta có Trường hợp cả 2 cơ thể có xảy ra hóa vị gen aaB- 
[image: image85.wmf]0,090,25ab//ab
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→ 
[image: image86.wmf]ab//ab0,160,4ab0,4ab
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 hoặc 
[image: image87.wmf]0,16ab/aab0,32ab0,5ab
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→ TH1: 
[image: image88.wmf]0,160,4ab.0,4ab

=

 → giao tử ab = 0,4 là giao tử liên kết → f hoán vị = 20%

TH2: 
[image: image89.wmf]0,160,32ab.0,5ab

=

 → giao tử ab = 0,32 là giao tử liên kết → f hoán vị = 36%
→ Nội dung I, II sai vì có thể tần số hoán vị = 36% hoặc = 20%

Cây thân cao hạt dài A-bb = aaB- = 0,09 → Nội dung III sai

IV đúng vì các cây chỉ mang một tính trạng trội thu được ở thế hệ F1 là: A-bb + aaB- = 9% + 9% = 18%

Vậy các đáp án I, II, III sai.

Câu 40: Đáp án D
Quy ước: A-thân cao; a-thân thấp; B-hoa đỏ; b-hoa trắng.
P thuần chủng tương phản, F1 đồng nhất dị hợp 2 cặp gen lai với cây khác ra tỉ lệ kiểu hình là 50% thân thấp nên cây đem lai có kiểu gen đồng hợp tử về tính trạng này (aa).

Tỉ lệ kiểu hình thân thấp hoa trắng aabb là: 
[image: image90.wmf]20%40%ab50%ab
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 Có xảy ra hoán vị gen với tần số 20% kiểu gen của F1 là 
[image: image91.wmf]AB

ab

.

Cây đem lai đồng hợp tử về cặp gen aa, tạo ra giao tử ab với tỉ lệ 50% nên có kiểu gen là 
[image: image92.wmf]aB

ab

.

Ta có phép lai: 
[image: image93.wmf]ABaB

abab
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, f = 20%. Nội dung IV đúng.

Tỉ lệ cây thân cao, hoa trắng A_bb ở thế hệ II là: 
[image: image94.wmf]0,10,55%
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. Nội dung I đúng.

Nội dung II đúng. 3 kiểu gen là: 
[image: image95.wmf]AB//ab, AB//aB, Ab//aB

.

Nội dung III đúng. 2 kiểu gen là: 
[image: image96.wmf]aB//aB, aB//ab

.
Tài liệu được chia sẻ bởi Website VnTeach.Com

https://www.vnteach.com
	
	Trang 1


	
	Trang 13



_1637567936.unknown

_1637568548.unknown

_1637569156.unknown

_1637569385.unknown

_1637569612.unknown

_1637569751.unknown

_1637569861.unknown

_1637570055.unknown

_1637570169.unknown

_1637570170.unknown

_1637570167.unknown

_1637570168.unknown

_1637570077.unknown

_1637570028.unknown

_1637569796.unknown

_1637569820.unknown

_1637569773.unknown

_1637569656.unknown

_1637569710.unknown

_1637569623.unknown

_1637569517.unknown

_1637569569.unknown

_1637569583.unknown

_1637569534.unknown

_1637569484.unknown

_1637569495.unknown

_1637569399.unknown

_1637569306.unknown

_1637569359.unknown

_1637569369.unknown

_1637569316.unknown

_1637569281.unknown

_1637569294.unknown

_1637569189.unknown

_1637568766.unknown

_1637569008.unknown

_1637569091.unknown

_1637569125.unknown

_1637569036.unknown

_1637568819.unknown

_1637568855.unknown

_1637568798.unknown

_1637568638.unknown

_1637568692.unknown

_1637568747.unknown

_1637568657.unknown

_1637568605.unknown

_1637568620.unknown

_1637568565.unknown

_1637568312.unknown

_1637568393.unknown

_1637568438.unknown

_1637568529.unknown

_1637568404.unknown

_1637568336.unknown

_1637568379.unknown

_1637568330.unknown

_1637568021.unknown

_1637568112.unknown

_1637568123.unknown

_1637568084.unknown

_1637567987.unknown

_1637567997.unknown

_1637567977.unknown

_1637565967.unknown

_1637567192.unknown

_1637567641.unknown

_1637567841.unknown

_1637567908.unknown

_1637567770.unknown

_1637567606.unknown

_1637567635.unknown

_1637567498.unknown

_1637566947.unknown

_1637567112.unknown

_1637567177.unknown

_1637566982.unknown

_1637566824.unknown

_1637566930.unknown

_1637566549.unknown

_1637565959.unknown

_1637565963.unknown

_1637565965.unknown

_1637565966.unknown

_1637565964.unknown

_1637565961.unknown

_1637565962.unknown

_1637565960.unknown

_1637565955.unknown

_1637565957.unknown

_1637565958.unknown

_1637565956.unknown

_1637565953.unknown

_1637565954.unknown

_1637565952.unknown

